
 

 
2025 Primary Election, May 20th 

Translated List of Offices 

 
 

ENGLISH TIẾNG VIỆT   

Democratic Party  Đảng Dân chủ  

Republican Party  Đảng Cộng hòa  

Judge of the Superior Court  Thẩm phán Tòa Thượng thẩm  

Judge of the 
Commonwealth Court  

Thẩm phán Tòa Thịnh vượng  

Judge of the 
Court of Common Pleas  

Thẩm phán Tòa Thỉnh nguyện  

Judge of the Municipal Court  Thẩm phán Tòa Thành phố  

District Attorney  Biện lý Quận  

City Controller  Kiểm soát viên Thành phố  

Judge of Election  Thẩm phán Bầu cử  

Inspector of Election  Thanh tra Bầu cử  

Yes  Có  

No  Không  

Vote For One  Bầu cho 1 người  

Vote for not more than 9  Bầu cho không quá 9 người  
 


